Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Gói thầu: Thiết bị, máy móc thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm cốt liệu cho hỗn hợp Stone Matrix Asphalt (SMA) trong xây dựng mặt đường ôtô cấp cao ở Việt Nam”, mã số 13/24-ĐTĐL.CN thuộc 

- Đề tài KHCN: Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm cốt liệu cho hỗn hợp Stone Matrix Asphalt (SMA) trong xây dựng mặt đường ôtô cấp cao ở Việt Nam;

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Công nghệ GTVT;
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.
- Nhà thầu chào hàng đúng quy cách hàng hóa theo yêu cầu.
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (Khi bàn giao hàng hóa cung cấp đầy đủ giấy tờ CQ và CO (đối với hàng hóa nhập khẩu), Chứng nhận chất lượng xuất xưởng hàng hóa (đối với hàng hóa sản xuất trong nước), không yêu cầu đối với các loại hàng hóa là vật tư, hóa chất, dụng cụ tiêu hao và hàng hóa mua trong nước).
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt toàn bộ hàng hóa theo đúng các vị trí. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể tham khảo và lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so với các yêu cầu dưới đây.

      * Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng như sau:
	Stt
	Danh mục hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	Gói thầu: Thiết bị, máy móc thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm cốt liệu cho hỗn hợp Stone Matrix Asphalt (SMA) trong xây dựng mặt đường ôtô cấp cao ở Việt Nam”, mã số 13/24-ĐTĐL.CN
	 
	 

	1
	Bộ thiết bị đo mô đun đàn hồi động (Dynamic Modulus) theo tiêu chuẩn AASHTO T342 (AASHTO TP62) (mã sản phẩm CRT-SPTLV):

· Tương thích với thiết bị Universal Testing Machine do hãng Cooper sản xuất (Model no: UTM – TCC – Serial no: 1142-0)
· Bao gồm bộ các phụ kiện:

+ Đầu đo chuyển vị loại LVDT, dải đo + 1mm: 02 cái

+ Bộ gá để giữ đầu đo chuyển vị LVDT: 02 cái

+ Chốt vị trí cho đầu đo chuyển vị LVDT: 01 cái

+ Chốt vị trí cho đầu đo chuyển vị LVDT kết nối với tấm nén trên: 01 cái

+ Tấm nén trên 100 SPT: 01 cái

+ Tấm nén dưới 100 SPT: 01 cái

+ Đĩa nhựa Teflon (PTFE), đ/k 100m x 0.5mm dầy: 02 cái

+ Keo dán đặc biệt Araldite: 01 tuýp

+ Bộ gá kết nối với nguồn khí nén: 01 cái

+ Phần mềm kiểm tra thực hiện phép đo mô đun động theo tiêu chuẩn AASHTO TP62 / Thử nghiệm hiệu năng đơn giản để xác định biến dạng vĩnh viễn: 01 bộ 
	Bộ
	1

	2
	Bộ thiết bị đo độ rão tĩnh và động (Dynamic and Static Creep) theo tiêu chuẩn EN12696-25, method A (mã sản phẩm CRT-PD-SET):

· Tương thích với thiết bị Universal Testing Machine do hãng Cooper sản xuất (Model no: UTM – TCC – Serial no: 1142-01)
· Bao gồm bộ các phụ kiện:

+ Tấm nén (trên và dưới) 100mm kèm giá đỡ: 01 bộ

+ Tấm nén (trên và dưới) 150mm kèm giá đỡ: 01 bộ

+ Đầu đo chuyển vị loại LVDT, dải đo + 5mm: 02 cái

+ Bộ đầu ép mẫu (đảm bảo truyền lực vuông góc và đồng đều lên mẫu): 01 bộ

+ Phần mềm chuyên dụng để thí nghiệm xác định độ rão (từ biến) theo tiêu chuẩn EN 12697-25 (Method A): 01 bộ


	Bộ
	1

	3
	Bộ thiết bị đo độ rão tĩnh và động (Dynamic and Static Creep) theo tiêu chuẩn EN12696-25, method B (mã sản phẩm CRT-PRESTRIX-SET): 

· Tương thích với thiết bị Universal Testing Machine do hãng Cooper sản xuất (Model no: UTM – TCC – Serial no: 1142-01)

· Bao gồm bộ các phụ kiện:

+ Bình 3 trục với bộ van giảm áp, đồng hồ chỉ thị áp suất các phụ kiện kết nối với nguồn khí nén (thử được mẫu có đường kính 100mm hay 150mm): 01 cái

+ Tấm đế cho mẫu đ/k 100mm kèm gioăng (O-ring): 01 cái

+ Tấm đế cho mẫu đ/k 150mm kèm gioăng (O-ring): 01 cái

+ Đầu đo chuyển vị loại LVDT, dải đo + 5mm: 02 cái

+ Màng cao su chuyên dụng để bọc mẫu đường kính 100mm: 03 cái

+ Màng cao su chuyên dụng để bọc mẫu đường kính 150mm: 03 cái

+ Phần mềm chuyên dụng để thí nghiệm xác định độ rão (từ biến) theo tiêu chuẩn EN 12697-25 (Method B): 01 bộ
	Bộ
	1

	4
	Nâng cấp phần mềm, hiệu chuẩn thiết bị:

· Gói nâng cấp (Upgrade) phần mềm Universal Software từ phiên bản 1.6.0 lên phiên bản 2.4.0 và cấu hình lại thiết bị;

· Trọn gói Hiệu chuẩn lại bộ thu thập số liệu và điều khiển (đảm bảo thí nghiệm theo 4 tiêu chuẩn): Nhân công hiệu chuẩn, Thủ tục tạm xuất thiết bị UTM hiện có sang Anh quốc và tái nhập về Việt Nam (nếu cần)
	Bộ
	1


1.3. Các yêu cầu khác: Không.
Mục 2. Bản vẽ: Không.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

· Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có).
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